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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)

Câu 1: Chủ thể dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân?

A. Anh T phá cửa nhà anh K, kịp thời đưa bé V đang leo trèo ở lan can ban công xuống.

B. Nghi ngờ chị P lấy trộm đồ của mình, chị V đã vào phòng của chị P để lục lọi đồ đạc.

C. Ông T khoá cửa phòng trọ, ngăn cản không cho anh T vào vì chậm đóng tiền thuê nhà.

D. Bạn A tự ý mở cổng một nhà người dân ven đường để vào nhặt quả bóng mình làm rơi.
Câu 2: Công dân tham gia nghĩa vụ quân sự là thực hiện quyền nào dưới đây?

A. Quyền tự do.
B. Quyền bình đẳng.
C. Quyền dân chủ.
D. Quyền lập hội.
Câu 3: Mọi hành vi vi phạm phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo đều

A. bị phạt cải tạo không giam giữ.
B. bị phạt tù chung thân.

C. phải chịu trách nhiệm pháp lí.
D. phải bồi thường thiệt hại.
Câu 4: Mọi công dân có hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị

A. xét xử lưu động.        B. tước bỏ nhân quyền.     C. bắt giữ khẩn cấp.    D. xử lí theo pháp luật.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không thuộc trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân?

A. Có ý thức tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của mình và của người khác.

B. Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

C. Tuân thủ các qui định của Hiến pháp và pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

D. Tích cực chủ động tìm hiểu các qui định của pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân 
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện hành vi đe dọa giết người là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. hoàn cảnh xuất thân.     B. tính mạng, sức khỏe.   C. tư cách pháp nhân.    D. thân thế, sự nghiệp.
Câu 7: Hành vi nào sau đây là thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân?

A. Tham gia tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.

B. Tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã.

C. Tham gia giữ gìn các di sản văn hoá ở địa phương.

D. Tham gia tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự.
Câu 8: Tất cả các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam đều có quyền và nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Đó là biểu hiện của quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện nào?

A. Kinh tế.
B. Văn hóa.
C. Giáo dục.
D. Chính trị.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đã có

A. quyết định điều động nhân sự.
B. đối tượng tố cáo nặc danh.

C. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi.  
D. công cụ để thực hiện tội phạm.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?

A. Khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
B. Đăng kí hiến máu nhân đạo.    

C. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.
D. Tham khảo dịch vụ trực tuyến.
Câu 11: Công dân có nghĩa vụ gì trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

A. Tham gia hiến máu nhân đạo.
B. Lan truyền bí mật quốc gia.

C. Từ chối nhận các di sản thừa kế.
D. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức được giới thiệu ứng cử hoặc

A. tự ứng cử.             B. trực tiếp tranh cử.         C. được tranh cử.
              D. ủy quyền ứng cử.         
Câu 13: Đối với cơ quan nhà nước, hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử gây ra hậu quả như thế nào?

A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, danh dự của công dân.

B. Làm sai lệch kết quả bầu cử và lãng phí ngân sách nhà nước.

C. Không thể hiện được nguyện vọng của bản thân công dân.

D. Suy sụp tinh thần và gây tổn thất kinh tế cho công dân.
Câu 14: Những hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân không dẫn đến hậu quả nào sau đây?

A. Gây thiệt hại về tinh thần, sức khỏe, tính mạng, kinh tế… của công dân.

B. Gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

C. Ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công dân và gia đình.

D. Người có hành vi vi phạm phải chịu hình phạt tù trong mọi trường hợp.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi

A. theo dõi nhân chứng.
B. giam, giữ người trái pháp luật.

C. điều tra hiện trường gây án.
D. truy đuổi kẻ gian.         
Câu 16: Nam, nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Đó là quy định pháp luật về bình đẳng giới trên lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.                  B. Chính trị.           C. Hôn nhân và gia đình.
D. Văn hóa và giáo dục.
Câu 17: Bảo về Tổ quốc là

A. trách nhiệm riêng của nhà nước.


B. nghĩa vụ riêng của lực lượng vũ trang.

C. quyền dân chủ duy nhất của công dân.


D. nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.
Câu 18: Người thực hiện hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân sẽ

A. bị phạt kỉ luật trong mọi trường hợp vi phạm.

B. không phải chịu trách nhiệm pháp lí.

C. bị phạt tù trong mọi trường hợp vi phạm.

D. bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Câu 19: Quyền nào của công dân được đề cập đến trong khái niệm sau đây: “Mọi công dân, không phân biệt nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật”?

A. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

B. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

D.  Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Câu 20: Biểu hiện nào dưới đây cho thấy các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về kinh tế?

A. Chính sách phát triển kinh tế có sự phân biệt giữa dân tộc đa số, thiểu số.

B. Các dân tộc đều có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.

C. Các dân tộc đều có quyền thảo luận về các vấn đề chung của đất nước.

D. Tất cả các dân tộc đều có quyền tham gia vào các thành phần kinh tế.
Câu 21: Công dân báo cho cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức là thực hiện quyền

A. xét xử.
B. truy cứu.  
C. khiếu nại.
D. tố cáo.     
B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1. (2,0 điểm)

Em hãy cho biết: Các chủ thể dưới đây thực hiện đúng hay vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo? Vì sao?

a. Cán bộ T khuyên anh B nên rút đơn tố cáo để tránh bị trả thù về sau nhưng anh B không đồng ý.

b. Lãnh đạo cơ quan X yêu cầu nhân viên tổ chức nhiều kênh tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, góp ý, phê bình của nhân dân tại cơ quan.

Câu 2. (1,0 điểm)

Em hãy viết một đoạn văn ngắn về ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.
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